BO THUONG MAI CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
- Poc lap - Tu do - Hanh phic

S6: 018/2007/QD-BTM Ha Ngi, ngay 30 thang 7 ndm 2007

‘ QUYET PINH ,
Vé viéc ban hanh Quy ché cap chirng nhin xuat xir di¢n tir

BOQ TRUONG BQO THUONG MAI

Can cir Nghi dinh s 29/2004/ND-CP ngay 16 thang 01 nim 2004 cua
Chinh pha quy dinh chirc ning, nhiém vu, quyén han va co ciu t6 chirc cua Bo
Thuong mai;

Can ct Nghi dinh sé 57/2006/ND-CP ngay 09 thang 6 nim 2006 cua
Chinh phu vé thuong mai dién tir;

Can cir Nghi dinh s6 26/2006/ND-CP ngay 15 thang 02 nim 2007 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Lu4t Giao dich dién tir vé chit ky sb va dich
vu chimg thuc chit ky s6;

Can cir Quyét dinh s6 222/2005/QD-TTg ngay 15 thang 9 nim 2005 cia
Thii tuéng Chinh pha phé duyét Ké hoach tong thé phat trién thuong mai dién tir
giai doan 2006-2010;

Can cr Thong tu sb 07/2006/TT-BTM ngay 17 thang 4 nam 2006 cua B
Thuong mai hudng dan thil tuc cdp va quan 1y viéc cip Gidy chimg nhan xuat
xtr theo Nghi dinh s6 19/2006/ND-CP ngay 20 thang 02 nam 2006 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét Luat Thuong mai vé xuat xt hang hoéa;

Theo dé nghi cua Vu trudéng Vu Thuong mai dién tu,

QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy ché cip chimg nhin xuét xu
dién tur.

Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu luc sau 15 ngay ké tir ngay ding Cong bao.

Piéu 3. Chanh Vin phong Bo, Vu truéng cidc Vu: Xuit nhap khau, Thuong mai
dién ,tfr va Thu truéng cac don vi lién quan thudc Bo chiu trach nhiém thi hanh
Quyeét dinh nay.

Noi nhin: BQ TRUONG
- Nhu Diéu 3;

- B0 truong, cac Thur trudng;

- Trang web Chinh phu;

- Cong bao;

- Cuc kiém tra van ban - Bo Tu phap;
- Trang web MOT;

- Luu: VT, TMDT. Trwong Pinh Tuyén

(daky)
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BOQ THUONG MAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

QUY CHE CAP CHUNG NHAN XUAT XU BIEN TU
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé 018/2007/0P-BTM ngay 30 thang 7 nam
2007 cua B¢ truong Bo Thuwong mai vé viéc ban hanh
Quy ché cap ching nhdn xudt xir dién tir)

CHUONG I
QUY DINH CHUNG

Diéu 1. Pham vi diéu chinh
Quy ché nay quy dinh diéu kién va quy trinh cap ching nhan xuat xur dién

tir (C/O dién tir) ddi v6i cac C/O do Bo Thuong mai cip cho hang xuat khau cia
Viét Nam.

Diéu 2. Pdi twong ap dung

Quy ché nay ap dung ddi véi:

- Céc thuong nhan hoat dong kinh doanh xuét khau tai Viét Nam.
- Céc T6 chirc cép C/0O thuoc B6 Thuong mai.

Piéu 3. Giai thich tir ngir

1. eCoSys 13 Hé thdng quan 1y va cdp C/O dién tir do B6 Thuong mai trién
khai theo Dé an quan 1y va cdp ching nhan xuit xtr dién tir duoc phé duyét tai
Quyét dinh s6 0519/QP-BTM ngay 21 thang 3 nam 2006 cua Bo Thuong mai.
eCoSys c6 dia chi 1a http://ecosys.mot.gov.vn.

2. Hé thong MOT-CA bao gdm toan bo thiét bi cong nghé thong tin, thé va
thiét bi doc thé¢ MOT-CA, phan mém tin hoc, quy trinh ching thyuc chit ky sb va
cac yéu tb lién quan khac ctia B Thuong mai dam bao cho viée sir dung chir ky
s tin cdy, an toan.

3. ECVN la Coéng Thuong mai dién tir qudc gia do B Thuong mai quan
1y, c6 dia chi 1a http://www.ecvn.com.

CHUONG II

PIEU KIEN THUONG NHAN ]
PUQC CAP CHUNG NHAN XUAT XU DIEN TU

Picu 4. Piéu kién phap ly
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Thuong nhan chua timg vi pham cac quy dinh vé cap Chung nhan xudt xir
quy dinh tai Nghi dinh s6 19/2006/ND-CP ngay 20 thang 02 nam 2006 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét Luat Thuong mai vé xuat x hang hoa.

Piéu 5. Diéu kién ning luc

Thuong nhan phai dat dugc mot trong cac diéu kién sau:

1. La doanh nghiép xuat khau uy tin do B6 Thuong mai xét chon;

2. La doanh nghiép xuat khau dét may, gidy dép, co kim ngach xuat khau
binh quan trong 3 nam gan day dat trén 30 triéu USD/nam:;

3. La thanh vién vang hoac thanh vién bac cia ECVN;

4. Puogc cac hiép hoi nganh hang gidi thi€u va bao lanh.

Picu 6. Piéu kién vé ky thuat

Thuong nhéan phai dam bao:

1. C6 can bd van hanh céc thiét bi cong nghé thong tin;

2. C6 may vi tinh nbi mang Internet;

3. C6 may in laser hodc may in phun;

4. C6 hé théng an ninh, bdo mat tich hgp duoc véi HE théng MOT-CA
cua Bo Thuong mai.

Chi tiét cac dicu kién vé k¥ thuat cta diéu ndy dugc quy dinh tai Phy luc I
cua Quy ché nay.

Pic¢u 7. Ping ky tham gia eCoSys

Thwong nhan dap mg du cac diéu kién quy dinh tai Diéu 4, Piéu 5 va
Diéu 6 cia Quy ché nay phai dang ky voi B6 Thuong mai dé duogc cap C/O dién
tir. HO so dang ky bao gom:

1. Pon dang ky tham gia eCoSys ¢6 chit ky cua ngudi ¢6 thim quyén
(Phu luc II).

2. Danh sach cac don vi, can bo dugc uy quyén ky hd so dé nghi cap C/O.

3. Thé CA theo tiéu chuin quy dinh tai Phu luc I cia Quy dinh nay. Mdi
thé chi cap cho 01 don vi, can bd cua thuong nhan.

Thwong nhan ndp bo hd so ding ky tham gia eCoSys tai TO chirc cip
C/0.

Piéu 8. Cap chirng thu sb

Trong thoi han khong quéa 7 (bay) ngay lam viée ké tir ngay nhan duoc hd
so dang ky tham gia eCoSys cua thuong nhan, B Thuong mai c6 trach nhiém
cap chung thu sé cho thuong nhan dé thuong nhan c6 thé st dung chir ky so
Viéc str dung chit ky s6 tuan theo quy dinh phap luat hién hanh va Quyét dinh s

WWW.Viipip.com



25/2006/QD-BTM ngay 25 thang 7 nam 2007 cua Bo truong B Thuong mai vé
viéc ban hanh Quy ché st dung chitr ky s6 cua Bo Thuong mai.

CHUONG III
QUY TRINH CAP CHUNG NHAN XUAT XU PIEN TU

Diéu 9. Nop ho so dién tir

1. Thuong nhan c6 thé khai bao, ndp hd so dé nghi cip C/O trén ECVN
hoac eCoSys.

2. Sau khi khai bao, thuong nhan gui hd so dé nghi cip C/O c6 chir ky sb
cua nguoi c6 thaim quyén vé Bo Thuong mai.

3. Hb Y dé nghi cdp C/O cta thuong nhén c6 chir ky sb co gia tri phap 1y
nhu ho so gidy thong thuong.

Piéu 10. Cap C/O dién tir

1. Nhitng ho so dé nghi cip C/O cua thuong nhan du diéu kién ning luc
va k¥ thuét, d3 dang ky voi B6 Thuong mai va da duoc ky sé méi duge xem xét
cap C/O.

2. T6 chirc cdp C/O c6 trach nhiém xem xét hd so dé nghi cap C/O cua
thwong nhan nhan dugc qua mang nhu cic hd so gidy thong thudng.

3. T6 chirc cip C/O c6 trach nhiém cdp C/O dién tir cho thwong nhan
trong trudng hop ho so dé nghi cip C/O hop 16.

Diéu 11. Thong bao két qua
1. Két qua viéc cap C/O dién tir dugc To chirc cip C/O cong khai trén
eCoSys va ECVN.
2. DOi v6i ho so chua du diéu kién cap C/O dién tur, thuong nhan co thé
stra o1, bo sung ho so, sau d6 phai ky lai ho so.

Piéu 12. Nhin C/O

Thuong nhan nhan C/O bang gidy tai T6 chirc cap C/O, dong thdi ndp cho
T6 chirc cidp C/O 01 bd hd so dé nghi cadp C/O bang gidy theo quy dinh tai
Thong tu 07/2006/TT-BTM ngay 17 thang 4 ndm 2006 cua B Thuong mai.

Piéu 13. Cip C/O theo phuwong phap thong thwong
, 1. Thwong nhén chua du diéu kién duoc cip C/O dién tir cb quyén dé nghi
cap C/O theo phuong phap thong thuong.
2. Thuong nhan du didu kién duoc cip C/O dién tir c6 quyén dé nghi cip
C/0O theo phuong phap thong thuong.
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CHUONG IV
XU LY VI PHAM

Piéu 14. Xir Iy vi pham

Thwong nhin ¢6 hanh vi vi pham trong qua trinh ndp hd so dé nghi cip
C/O dién tir nhu gia mao chir ky, gia mao ching tir, khai khong dung thuc té va
cac hanh vi vi pham khac c6 thé bi xir 1y theo cac hinh thire sau:

1. Khong duoc cip C/O dién tir trong thoi han tir 6 thang dén 1 nim ké tir
thoi diém T6 chirc cép C/O phat hién vi pham cua thuong nhan;

2. Thong béao cong khai tén thuong nhan va hanh vi vi pham trén eCoSys,
ECVN va cac phuong tién thong tin dai ching khéc;

3. Bi xem xét xtr Iy theo quy dinh cta phap luat vé thuong mai, giao dich
dién tur, cong nghé thong tin va cac quy dinh phap luat lién quan khac./.

BO TRUONG

(daky)

Truwong Pinh Tuyén
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Phu luc I

(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 018/2007/0P-BTM ngay 30 thang 7 nam 2007
ciia B trieong Bé Thuong mai vé viéc ban hanh Quy ché cdp chirng nhdn xudt xir dién ti)

CHI TIET YEU CAU KY THUAT

1. Thiét bi phin cirng va phin mém

1.1. Thiét bi phan cirng

May vi tinh:

May in:

B6 xtt Iy CPU: Pentium 1V 2,8 GHz tr¢ 1én

B nhé RAM: 512 MB

bia cing: HDD 40GB

Man hinh: 17°” monitor

He¢ diéu hanh: cai dat mot trong cac hé diéu hanh Windows 2000, 2003, XP
hodc Vista.

Trinh duyét Web: Internet Explorer 6.0 hodc tuong duong tr¢ 1én.

May in laser hodc in phun, kho gidy tdi thiéu A4

Két néi mang Internet:

May vi tinh phai dugc két ndi vao mang Internet thong qua mot trong cac két
ndi: ADSL, leased line.

1.2. Phan mém (khdng bat budc)

Phan mém phai dap ung céc yéu cau sau:

C6 day du cac tinh ning khai bao, ky s, tong hop, bao cao théng ké va cac
tinh nang khac nhu eCoSys.

C6 thé chay doc lap trén may tinh cia thwong nhan ma khong can két ndi
Internet;

Mi hoa dit liéu truyén nhan giita may tinh ctia thuong nhan va may chi
eCoSys tai B6 Thuong mai, st dung thuét toan ma hoéa RSA 1024 va 3-DES.
H) tro chuan trao ddi/giao tiép dir liéu XML. Hoan toan twong thich va tuan
thit cac mau dir liéu thiét ké chuan cua hé théng eCoSys.

Chay trén nén Windows, st dung mot trong cac co so dit liéu: MS-Access,
MS-SQL Server, Oracle.

Cho phép chay trén mang LAN, hd trg nhidu may vi tinh truy cap dong thoi.
Pugc By Thuong mai danh gia la phﬁn mém tin cdy va két ndi duoc voi
eCoSys.
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2- Piu doc thé va thé CA

TT | Thiét bj Dién giai Yéu ciu cu thé Ghi chi
1 Pau doc
thé
Két ndi PC USB
Giao dién véi thé e T=0, T=1 T=0 truyen Byte
e Ty dong nhan dang loai thé T=1 truyén Block
Giao di¢n ung dung | PC/SC
HO trg hé diéu hanh | Windows 2000/XP/Vista
Chuéan twong thich e [SO 7816
e USB CCID, PC/SC
Chung chi EMV2000 level 1
2 | Thé CA
Kich thudc theé ID-1 Chuan thé tin dung
B¢ nhd EEPROM 16K tro 1én
Chimng chi bao mat ITSEC E4 High Hoac tuong duong
Xu ly thuat toan HO trg Advanced Crypto Engine | Xt Iy chir ky s6

Giao dién ung dung

PKCS#11, CAPI

Cau tric dix liéu thé

PKCS#15, PKCS#11

Cau trac ung dung
PKI

Ung dung the Ho tro da tmg dung trén thé
HO trg céac qhuén ISO/IEC 7816
Giao dién dau doc PC/SC

Thuét toan RSA Ho tro RSA 1024
Thuét toan DES HO trg 3-DES
Chimg chi so X509 v3 Hb trg Unicode
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Phu luc IT

(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 018/2007/0P-BTM ngay 30 thang 7 nam 2007
ciia B trieong Bé Thuong mai vé viéc ban hanh Quy ché cdp chirng nhdn xudt xir dién ti)

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 1ap - Tu do - Hanh phic

PON DANG KY THAM GIA eCoSys

Kinh gtri: B Thuong mai

TEN thUONZ NNAN: e e
DA CRL oo e
Dién thoai: ... F X e e
WEDSItE: ....oovoooeceeeeeeeee e EMail: oo
Nguoi dai di€n NOP PRAP: oo

Chung t6i cam két trung thyc trong qua trinh xin cip C/O va chiu trach nhiém trudc
phép luat ve nhitng hanh vi cua minh.

....... ,ngay  thang  nam 200...
Dai dién hgp phap ctua thuong nhan
(ky tén, dong dau)
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		BỘ THƯƠNG MẠI


 


Số: 018/2007/QĐ-BTM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007





QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử


_____________


BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI


Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;


Căn cứ Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử;


Căn cứ Nghị định số 26/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;


Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010;


Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


		Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;


- Trang web Chính phủ;


- Công báo;


- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;


- Trang web MOT;


- Lưu: VT, TMĐT.

		BỘ TRƯỞNG


(đã ký)


Trương Đình Tuyển





		BỘ THƯƠNG MẠI


__________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________





QUY CHẾ CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành 
Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)


CHƯƠNG I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này quy định điều kiện và quy trình cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (C/O điện tử) đối với các C/O do Bộ Thương mại cấp cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.


Điều 2. Đối tượng áp dụng


Quy chế này áp dụng đối với:


- Các thương nhân hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Việt Nam.


- Các Tổ chức cấp C/O thuộc Bộ Thương mại.


Điều 3. Giải thích từ ngữ


1. eCoSys là Hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai theo Đề án quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được phê duyệt tại Quyết định số 0519/QĐ-BTM ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại. eCoSys có địa chỉ là http://ecosys.mot.gov.vn.


2. Hệ thống MOT-CA bao gồm toàn bộ thiết bị công nghệ thông tin, thẻ và thiết bị đọc thẻ MOT-CA, phần mềm tin học, quy trình chứng thực chữ ký số và các yếu tố liên quan khác của Bộ Thương mại đảm bảo cho việc sử dụng chữ ký số tin cậy, an toàn.


3. ECVN là Cổng Thương mại điện tử quốc gia do Bộ Thương mại quản lý, có địa chỉ là http://www.ecvn.com.


CHƯƠNG II


ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ


Điều 4. Điều kiện pháp lý


Thương nhân chưa từng vi phạm các quy định về cấp Chứng nhận xuất xứ quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá.  


Điều 5. Điều kiện năng lực


Thương nhân phải đạt được một trong các điều kiện sau:


1. Là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Thương mại xét chọn;


2. Là doanh nghiệp xuất khẩu dệt may, giày dép, có kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 3 năm gần đây đạt trên 30 triệu USD/năm;


3. Là thành viên vàng hoặc thành viên bạc của ECVN;


4. Được các hiệp hội ngành hàng giới thiệu và bảo lãnh.


Điều 6. Điều kiện về kỹ thuật


Thương nhân phải đảm bảo:


1. Có cán bộ vận hành các thiết bị công nghệ thông tin; 


2. Có máy vi tính nối mạng Internet;


3. Có máy in laser hoặc máy in phun;


4. Có hệ thống an ninh, bảo mật tích hợp được với Hệ thống MOT-CA của Bộ Thương mại.


Chi tiết các điều kiện về kỹ thuật của điều này được quy định tại Phụ lục I của Quy chế này.


Điều 7. Đăng ký tham gia eCoSys


Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này phải đăng ký với Bộ Thương mại để được cấp C/O điện tử. Hồ sơ đăng ký bao gồm:


1. Đơn đăng ký tham gia eCoSys có chữ ký của người có thẩm quyền (Phụ lục II).


2. Danh sách các đơn vị, cán bộ được uỷ quyền ký hồ sơ đề nghị cấp C/O.


3. Thẻ CA theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I của Quy định này. Mỗi thẻ chỉ cấp cho 01 đơn vị, cán bộ của thương nhân.


Thương nhân nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia eCoSys tại Tổ chức cấp C/O. 


Điều 8. Cấp chứng thư số


Trong thời hạn không quá 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia eCoSys của thương nhân, Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp chứng thư số cho thương nhân để thương nhân có thể sử dụng chữ ký số. Việc sử dụng chữ ký số tuân theo quy định pháp luật hiện hành và Quyết định số 25/2006/QĐ-BTM ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại.


CHƯƠNG III


QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ


Điều 9. Nộp hồ sơ điện tử


1. Thương nhân có thể khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O trên ECVN hoặc eCoSys.


2. Sau khi khai báo, thương nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp C/O có chữ ký số của người có thẩm quyền về Bộ Thương mại.


3. Hồ sơ đề nghị cấp C/O của thương nhân có chữ ký số có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy thông thường.


Điều 10. Cấp C/O điện tử


1. Những hồ sơ đề nghị cấp C/O của thương nhân đủ điều kiện năng lực và kỹ thuật, đã đăng ký với Bộ Thương mại và đã được ký số mới được xem xét cấp C/O.


2. Tổ chức cấp C/O có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị cấp C/O của thương nhân nhận được qua mạng như các hồ sơ giấy thông thường.


3. Tổ chức cấp C/O có trách nhiệm cấp C/O điện tử cho thương nhân trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp C/O hợp lệ.


Điều 11. Thông báo kết quả


1. Kết quả việc cấp C/O điện tử được Tổ chức cấp C/O công khai trên eCoSys và ECVN. 


2. Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp C/O điện tử, thương nhân có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ, sau đó phải ký lại hồ sơ.


Điều 12. Nhận C/O


Thương nhân nhận C/O bằng giấy tại Tổ chức cấp C/O, đồng thời nộp cho Tổ chức cấp C/O 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O bằng giấy theo quy định tại Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại.


Điều 13. Cấp C/O theo phương pháp thông thường


1. Thương nhân chưa đủ điều kiện được cấp C/O điện tử có quyền đề nghị cấp C/O theo phương pháp thông thường.


2. Thương nhân đủ điều kiện được cấp C/O điện tử có quyền đề nghị cấp C/O theo phương pháp thông thường.


CHƯƠNG IV


XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 14. Xử lý vi phạm


Thương nhân có hành vi vi phạm trong quá trình nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử như giả mạo chữ ký, giả mạo chứng từ, khai không đúng thực tế và các hành vi vi phạm khác có thể bị xử lý theo các hình thức sau:


1. Không được cấp C/O điện tử trong thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm kể từ thời điểm Tổ chức cấp C/O phát hiện vi phạm của thương nhân;


2. Thông báo công khai tên thương nhân và hành vi vi phạm trên eCoSys, ECVN và các phương tiện thông tin đại chúng khác;


3. Bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về thương mại, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và các quy định pháp luật liên quan khác./.


		

		BỘ TRƯỞNG


(đã ký)


Trương Đình Tuyển





Phụ lục I


(Ban hành kèm theo Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Thương mại  về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)


CHI TIẾT YÊU CẦU KỸ THUẬT


1. Thiết bị phần cứng và phần mềm


1.1. Thiết bị phần cứng


Máy vi tính:


· Bộ xử lý CPU: Pentium IV 2,8 GHz trở lên


· Bộ nhớ RAM: 512 MB


· Đĩa cứng: HDD 40GB


· Màn hình: 17’’ monitor


· Hệ điều hành: cài đặt một trong các hệ điều hành Windows 2000, 2003, XP hoặc Vista.


· Trình duyệt Web: Internet Explorer 6.0 hoặc tương đương trở lên.


Máy in:


· Máy in laser hoặc in phun, khổ giấy tối thiểu A4


Kết nối mạng Internet:


· Máy vi tính phải được kết nối vào mạng Internet thông qua một trong các kết nối: ADSL, leased line.


1.2. Phần mềm (không bắt buộc)


Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các tính năng khai báo, ký số, tổng hợp, báo cáo thống kê và các tính năng khác như eCoSys.


· Có thể chạy độc lập trên máy tính của thương nhân mà không cần kết nối Internet;


· Mã hoá dữ liệu truyền nhận giữa máy tính của thương nhân và máy chủ eCoSys tại Bộ Thương mại, sử dụng thuật toán mã hóa RSA 1024 và 3-DES.


· Hỗ trợ chuẩn trao đổi/giao tiếp dữ liệu XML. Hoàn toàn tương thích và tuân thủ các mẫu dữ liệu thiết kế chuẩn của hệ thống eCoSys.


· Chạy trên nền Windows, sử dụng một trong các cơ sở dữ liệu: MS-Access, MS-SQL Server, Oracle.


· Cho phép chạy trên mạng LAN, hỗ trợ nhiều máy vi tính truy cập đồng thời.


· Được Bộ Thương mại đánh giá là phần mềm tin cậy và kết nối được với eCoSys.


2- Đầu đọc thẻ và thẻ CA
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		Thiết bị

		Diễn giải

		Yêu cầu cụ thể

		Ghi chú
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		Đầu đọc thẻ

		

		

		



		

		

		Kết nối PC

		USB

		



		

		

		Giao diện với thẻ

		• T=0, T=1 


• Tự động nhận dạng loại thẻ

		T=0 truyền Byte


T=1 truyền Block



		

		

		Giao diện ứng dụng

		PC/SC 

		



		

		

		Hỗ trợ hệ điều hành

		Windows 2000/XP/Vista 

		



		

		

		Chuẩn tương thích

		• ISO 7816

• USB CCID, PC/SC

		



		

		

		Chứng chỉ

		EMV2000 level 1
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		Thẻ CA

		

		

		



		

		

		Kích thước thẻ

		ID-1

		Chuẩn thẻ tín dụng



		

		

		Bộ nhớ EEPROM

		16K trở lên

		



		

		

		Chứng chỉ  bảo mật

		ITSEC E4 High

		Hoặc tương đương



		

		

		Xử lý thuật toán

		Hỗ trợ Advanced Crypto Engine

		Xử lý chữ ký số



		

		

		Giao diện ứng dụng

		PKCS#11, CAPI

		



		

		

		Cấu trúc dữ liệu thẻ

		PKCS#15, PKCS#11

		Cấu trúc ứng dụng PKI



		

		

		Ứng dụng thẻ

		Hỗ trợ đa ứng dụng trên thẻ

		



		

		

		Hỗ trợ các chuẩn

		ISO/IEC 7816 

		



		

		

		Giao diện đầu đọc

		PC/SC

		



		

		

		Thuật toán RSA

		Hỗ trợ RSA 1024

		



		

		

		Thuật toán DES

		Hỗ trợ 3-DES

		



		

		

		Chứng chỉ số

		X509 v3

		Hỗ trợ Unicode





Phụ lục II


(Ban hành kèm theo Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Thương mại  về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA eCoSys


Kính gửi: Bộ Thương mại


Tên thương nhân: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:
     Fax: 


Website:
     Email: 


Người đại diện hợp pháp: 


Chúng tôi cam kết trung thực trong quá trình xin cấp C/O và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình.


		

		......., ngày      tháng      năm 200...


Đại diện hợp pháp của thương nhân


(ký tên, đóng dấu)
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